
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA ĐẾN ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP - KHÓA 15 (HỆ THCS)

STT MSHS Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học KẾT QUẢ

1 2223360602 Võ Trần Minh Thùy 19/02/1997 Nữ 02KT15D1 Kế toán doanh nghiệp Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

2 1223360071 Nguyễn Đức Toàn 11/03/2004 Nam 02KT15D1 Kế toán doanh nghiệp Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

3 2223360133 Bùi Hoài Nam 06/02/2004 Nam 02MK15C1 Marketing Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

4 2223360197 Nguyễn Thị Thảo 28/05/2006 Nữ 02MK15C1 Marketing Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

5 2223360342 Phạm Thế Hào 27/06/2007 Nam 02MK15C1 Marketing Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

6 2223360271 Trần Thị Mỹ Trâm 15/04/2004 Nữ 02MK15C1 Marketing Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

7 2223360081 Huỳnh Thị Thanh 21/10/2001 Nữ 02DN15C1 Quản trị DN vừa và nhỏ Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

8 2223360228 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 08/06/2006 Nữ 02DN15C1 Quản trị DN vừa và nhỏ Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

9 2223360169 Lê Phạm Như Quỳnh 26/02/2007 Nữ 02DN15C1 Quản trị DN vừa và nhỏ Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

10 2223360468 Sóc Thị Quỳnh Nhi 24/03/2007 Nữ 02DN15C1 Quản trị DN vừa và nhỏ Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

11 2223360188 Nguyễn Minh Phú 26/03/2007 Nam 02DN15C1 Quản trị DN vừa và nhỏ Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

12 2223360382 Võ Thành Tài 27/02/2007 Nam 02DN15C1 Quản trị DN vừa và nhỏ Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

13 2223360057 Nguyễn Hồng Ngự 21/02/1994 Nam 02DN15D1 Quản trị DN vừa và nhỏ Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

14 1223360150 Mạc Duy An 07/08/2007 Nam 01TM15C1 Quản trị mạng máy tính Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

15 1223360079 Nguyễn Hoàng Mỹ 02/05/2007 Nam 01TM15C1 Quản trị mạng máy tính Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

16 2223360243 Lê Quang Huy 06/01/2007 Nam 02TM15C1 Quản trị mạng máy tính Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

17 2223360130 Nguyễn Ngọc Phương Anh 28/01/2004 Nữ 02DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS
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18 1223360220 Nguyễn Hồng Ái 11/05/2007 Nữ 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

19 1223360238 Nguyễn Quốc Bảo 24/02/2007 Nam 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

20 1223360026 Nguyễn Thị Ánh Hồng 30/07/2004 Nữ 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

21 1223360274 Võ Thị Yến Nhi 01/03/2007 Nữ 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

22 2223360029 Ninh Thị Dịu 20/04/1992 Nữ 02DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

23 2223360219 Nguyễn Ngọc Minh Châu 20/10/2007 Nữ 02DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

24 2223360167 Trương Trung Khánh 01/09/2007 Nam 02DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

25 2223360103 Trần Vương Khánh 10/08/2007 Nữ 02DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

26 2223360181 Lê Thị Trường Vang 13/12/1989 Nữ 02DH15D1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

27 2223360390 Nguyễn Hàn Nhật Đông 10/01/2007 Nam 02DH15C2 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

28 2223360488 Lê Phước Thiện 21/01/2003 Nam 02DH15D1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

29 2223360475 Nguyễn Phùng Mỹ Phương 05/09/2007 Nữ 02DH15C3 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

30 2223360023 Phạm Nguyễn Minh Nhựt 29/12/2006 Nam 02DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

31 2223360042 Đặng Xuân Nhật 10/11/2001 Nam 02DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

32 1223360244 Nguyễn Thị Thanh Nghi 04/08/2007 Nữ 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

33 2223360055 Trương Tấn Tài 29/01/2003 Nam 02DH15C1 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

34 2223360331 Trần Bảo Trâm 23/09/2007 Nữ 02DH15C3 Thiết kế đồ họa Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

35 2223360352 Trần Phúc Lộc 25/09/2007 Nam 02PM15C1 Ưng dung phần mêm Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

36 2223360483 Ngô Quang Thành 30/11/2007 Nam 02PM15C2 Ưng dung phần mêm Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

37 2223360384 Võ Nguyễn Minh Hưng 16/10/2007 Nam 02PM15C2 Ưng dung phần mêm Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS
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38 2223360516 Huỳnh Hải Đăng 22/12/2006 Nam 02PM15C2 Ưng dung phần mêm Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

39 2223360205 Phạm Nguyễn Thiên Phúc 16/12/2006 Nam 02PM15C1 Ưng dung phần mêm Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

40 2223360097 Nguyễn Tiến Lợi 14/10/2001 Nam 02PM15C2 Ưng dung phần mêm Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

41 2223360436 Nguyễn Tấn Thiên Phúc 03/01/2007 Nam 02PM15C2 Ưng dung phần mêm Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

42 2223360361 Nguyễn Sơn Long 05/11/2007 Nam 02PM15C2 Ưng dung phần mêm Chưa đến đợt xét tốt nghiệp - dự kiến có thông báo xét đợt 2 
năm 2024 dành cho hệ THCS

Danh sách có: 42 học sinh.
Lưu ý:  
- Nếu đợt 1 học sinh có đăng ký và đã đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp 300.000 đồng: đến đúng đợt xét tốt nghiệp dành cho hệ THCS học sinh sẽ đăng ký thông tin lại và được bảo lưu 
phần lệ phí - không đóng lại. 
- Nếu chưa đóng đến đúng đợt xét tốt nghiệp đăng ký thông tin + đóng phí.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2024
PHÒNG ĐÀO TẠO


